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KHỐI THI ĐUA SỐ 03 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024

Khối thi đua số 03, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội gồm 07 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Khuyến 
nông, Trung tâm Phát triển nông nghiệp, Trung tâm 
Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và 
xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Cứu hộ Động 
vật hoang dã, Trung tâm Phân tích và Chứng nhận 
chất lượng sản phẩm nông nghiệp, Ban Quản lý 
rừng Phòng hộ - Đặc dụng và Ban Quản lý và Duy 
tu các công trình nông nghiệp, nông thôn. Được 
sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố và Sở Nông 
nghiệp & PTNT, sự nỗ lực phấn đấu của các đơn 
vị trong khối, năm 2023 đã đạt kết quả khá toàn 
diện, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, chương 
trình công tác được giao, các phong trào thi đua 
do Trung ương và Thành phố phát động.

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 
25/01/2017 của UBND Thành phố về việc Ban 
hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động trong các cơ quan thuộc 
thành phố Hà Nội. 100% cán bộ, viên chức, người 
lao động thuộc các đơn vị trong khối luôn chấp 
hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy 
chế đơn vị; có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn 
kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thái 
độ hòa nhã, lịch sự; duy trì chuẩn mực trong giao 
tiếp, ứng xử, trang phục gọn gàng, lịch sự phù hợp 

với tính chất công việc tại cơ quan, đơn vị; Đẩy 
mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử 
lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
Đảm bảo quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết 
kiệm, đúng mục đích ngân sách được giao.

Năm 2023, phong trào thi đua được các đơn 
vị thành viên trong khối triển khai thực hiện sâu 
rộng; nội dung thi đua theo đúng quy định; các 
tiêu chí thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 
như: đã xây dựng công tác thi đua, khen thưởng, 
đăng ký chuyên đề thi đua, phát động một số 
phong trào thi đua lớn như: Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới; “Cải cách hành chính”, 
“Người tốt - Việc tốt”, thi đua “Sáng kiến, sáng tạo 
Thủ đô”,... Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, 
nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các lĩnh 
vực công tác ngành nông nghiệp & PTNT. 

Kết quả năm 2023, 39 cá nhân là cán bộ, viên 
chức, người lao động trong khối được Giám đốc 
Sở đã công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. 
Trong phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo 
Thủ đô”, năm 2023, 100% viên chức, hợp đồng 
lao động tại các đơn vị tích cực tham gia hưởng 
ứng phong trào thi đua, đã có 82 sáng kiến, giải 
pháp mới của viên chức, người lao động trong 
cụm được đưa vào áp dụng thực hiện và được 
công Sở công nhận.

Ngoài ra, các đơn vị còn đẩy mạnh thi đua xây 
dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị trong sạch, 
vững mạnh. Trong các đợt thi đua trọng tâm, các 
phong trào thi đua đặc thù của thành phố, các đơn 
vị trong khối đã tổ chức thành các đợt thi đua với 
các chủ đề cụ thể, gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn 
của đất nước như: Thi đua hoàn thành nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội của Sở, của thành phố năm 2023 
gắn với các đợt thi đua chào mừng Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02); ngày thành lập 
Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3); Kỷ niệm ngày 
giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất 
nước (30/4); Thi đua lập thành tích chào mừng 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
Nguyễn Mạnh Phương phát biểu tại Lễ ký kết giao 

ước thi đua năm 2024 Khối thi đua số 03.



Sản xuất & Thị trường2

ngày sinh Bác (19/5), kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6)... 
Trên từng lĩnh vực phân công, các đơn vị trong 
khối cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Đối với công tác Khuyến nông, năm 2023, 
Trung tâm Khuyến nông tổ chức triển khai thực 
hiện tổng số 18 mô hình tại 79 điểm trên địa bàn 
thành phố với 804 hộ, hợp tác xã tham gia thực 
hiện. Trong đó: Khuyến nông trồng trọt có 10 mô 
hình triển khai tại 25 điểm với 644 hộ và hợp tác 
xã tham gia thực hiện, triển khai sản xuất trên 
tổng 185,5 ha diện tích và 250 tấn nguyên liệu; 
khuyến nông chăn nuôi có 5 mô hình triển khai 
tại 39 điểm với 124 hộ tham gia thực hiện trên 
31.050 con vật nuôi; khuyến nông Thuỷ sản có 
3 mô hình triển khai tại 15 điểm với 36 hộ tham 
gia thực hiện trên tổng diện tích 39 ha mặt nước. 
Các mô hình cơ bản thực hiện đúng kế hoạch, đạt 
được kết quả theo yêu cầu đề ra. Công tác thông 
tin tuyên truyền, công tác quản lý, sử dụng Quỹ 
khuyến nông đạt kết quả cao. Tổng nguồn kinh 
phí Quỹ khuyến nông có số dư đến 31/12/2022 là 
213 tỷ đồng, trong đó kinh phí quỹ khuyến nông 
nguồn phát triển sản xuất là 156,8 tỷ đồng, kinh 
phí Quỹ khuyến nông nguồn phát triển cơ giới hóa 
là 56,2 tỷ đồng.

Năm 2023, Trung tâm Phát triển nông nghiệp 
đã thực hiện tốt các Kế hoạch giai đoạn 2021 - 
2025 (phân kỳ năm 2023). Thực hiện kế hoạch 
phát triển sản xuất lua Japonica và lúa chất lượng 
cao hàng hoá theo tiêu chuẩn xuất khẩu giai đoạn 
2021 - 2025, Trung tâm đã khảo nghiệm, kiểm 
nghiệm lựa chọn được 04 giống lúa có năng suất, 
chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái 
và phương thức canh tác tạị Hà Nội gồm: giống 
lúa Japonica (J02); giống lúa thuần chất lượng 
(Đài thơm 8, HD11) và giống lúa thảo dược (Bách 
hợp); Triển khai phát triển sản xuất được 3.862 
ha lúa Japonica và lúa chất lượng cao tại 40 hợp 
tác xã; Xây dựng, duy trì và phát triển được 03 
chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm... Kế 
hoạch phát triển sản xuất giống bưởi đỏ Tân Lạc 
và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội, Trung tâm 
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người 
dân trong việc trồng, chăm sóc cây bưởi. Đã hình 
thành và phát triển được 7 chuỗi liên kết sản xuất 

- tiêu thụ có hiệu quả. Với mục tiêu trồng mới và 
thay thế giống chuối chất lượng cao, Trung tâm 
đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động nông 
dân tham gia trồng chuối với quy mô 123 ha tại 
huyện Mê Linh, Ba Vì, Phúc Thọ và Đan Phượng; 
góp phần đưa diện tích chuối của Hà Nội đạt 3.950 
ha, tăng lên 19,9% so với diện tích năm 2020; 
hình thành nên 54 vùng trồng chuối, mở rộng 16 
vùng so với năm 2020; tổ chức triển khai cấp 09 
giấy chứng nhận VietGAP cho các điểm sản xuất 
với quy mô 123 ha.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường trong sản xuất 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, trên cơ 
sở kế hoạch đã được phê duyệt, trong năm 2023, 
Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới Hà Nội phối hợp 
truyền thông về nước sạch và bảo vệ môi trường 
nông nghiệp, nông thôn; Hoàn thành 100% so với 
kế hoạch giao về công tác theo dõi - đánh giá về 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Công 
tác xây dựng bộ cơ sở dữ liệu theo dõi đánh giá 
về môi trường trong sản xuất nông nghiệp trên địa 
bàn thành phố Hà Nội.

Năm 2023, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang 
dã (ĐVHD) Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận 107 vụ với 
1.123 cá thể động vật hoang dã và 117,2 kg rắn 
các loại. Đã tổ chức tốt công tác cứu hộ, phòng 
bệnh cho các cá thể động vật hoang dã và đã tổ 
chức tái thả ĐVHD về môi trường tự nhiên 06 đợt 
với 495 cá thể và 75,8 kg rắn các loại tại Vườn 
quốc gia Ba Vì; Vườn quốc gia Vũ Quang; Vườn 
quốc gia Bạch Mã; Vườn quốc gia Cát Tiên; Khu 
Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.

Kết quả công tác phân tích và chứng nhận chất 
lượng sản phẩm nông nghiệp, năm 2023, Trung 
tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp đã lấy mẫu và phân tích 2.492 mẫu. 
Trong đó, phân tích mẫu phục vụ Chương trình 
kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và vật tư nông 
nghiệp của thành phố là 1.765 mẫu (đạt 101% 
kế hoạch được giao); Đã thực hiện phân tích và 
trả kết quả 81.733 lượt chỉ tiêu/1.765 mẫu; Phân 
tích mẫu phục vụ hoạt động chứng nhận (tính đến 
hết tháng 11/2023), tổng số mẫu đã lấy là 727 
mẫu. Đã thực hiện phân tích và trả kết quả 3.973 
lượt chỉ tiêu/688 mẫu. Công tác chứng nhận hợp 
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chuẩn, hợp quy sản phẩm nông nghiệp, vật tư 
nông nghiệp, năm 2023 tổng số cơ sở chứng nhận 
có hiệu lực là 274 cơ sở, trong đó chứng nhận mới 
năm 2023 là 82 cơ sở. 

Lĩnh vực Quản lý và Duy tu công trình Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn: Các dự án nguồn 
sự nghiệp kinh tế đang triển khai thực hiện đảm 
bảo đúng tiến độ và vượt mức so với năm 2022; 
Công tác duy tu bảo dưỡng, vận hành cụm công 
trình phân lũ sông Đáy được thực hiện tốt.

Lĩnh vực quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng: 
Về quản lý, bảo vệ rừng, trong năm 2023 Ban đã 
tổ chức tổ chức ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng 
năm 2023 với 144 hộ và cá nhân (trong đó 135 hộ 
gia đinh, 09 cá nhân) trên địa bàn rừng đặc dụng 
Hương Sơn với diện tích 3.384,67 ha; Ký hợp đồng 
khoán bảo vệ rừng với 378 hộ và cá nhân trên 
địa bàn rừng phòng hộ Sóc Sơn Sơn với diện tích 
2.627,73 ha; Thường xuyên phối hợp với các đơn 
vị, địa phương trong việc BVR - PCCCR. Thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý bảo vệ 
rừng; PCCCR của các hộ chủ nhận khoán rừng...

Năm 2024, các đơn vị trong khối tiếp thi đua 
tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Duy trì và 

thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua chung 
sức xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên 
truyền triển khai Nghị quyết số 08/2023/NQ-
HĐND; Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, 
các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động 
sáng tạo... Khối thi đua số 03 Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 
2024 với các nội dung chính như sau: Đẩy mạnh 
các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện tốt 
các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch 
công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, 
trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; 
Thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện 
chính trị trọng đại  của Thủ đô, đất nước; Thi đua 
thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ 
chính trị, chuyên môn, phấn đấu hòn thành và 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được 
Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND thành phố, Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội giao năm 2024; Thi 
đua xây dựng Khối thi đua số 03 hoạt động có nề 
nếp, đúng quy định, thiết thực và hiệu quả..../.

Nguyễn Vàn

HÀ NỘI TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 
ĐẾN TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa phối hợp 
cùng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển 
khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn (PCTT & TKCN) các xã, phường, thị trấn 
năm 2024.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội Nguyễn Văn Quyến, trong năm 2023, công tác 

PCTT & TKCN trên địa bàn Hà Nội đã được triển 
khai toàn diện, có nhiều kết quả nổi bật. Công tác 
phòng ngừa, ứng phó đã được chuẩn bị, triển khai 
hiệu quả, nhanh chóng, giúp hạn chế thấp nhất 
thiệt hại do các loại hình thiên tai gây ra.

Dù vậy, ngay từ những tháng đầu năm 2024, 
dù mới chuẩn bị bước vào mùa mưa bão nhưng 
Hà Nội đã trải qua nhiều đợt nắng nóng, mưa 
dông, lốc. Gần đây nhất có thể kể đến trận dông 
lốc vào tối ngày 20/4/2024 khiến 56 nhà dân bị 
tốc mái, hơn 6.000 cây xanh, cây ăn quả, cây lấy 
gỗ bị gãy đổ…

Đáng lo ngại, diễn biến thiên tai từ nay đến 
cuối năm 2024 được nhận định sẽ còn rất phức 
tạp. Thông tin tại hội nghị, Trưởng phòng Dự báo 
(Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng và 
trung du Bắc Bộ) Đinh Hữu Dương cho biết, khu 
vực sẽ chịu ảnh hưởng của 2 - 3 cơn bão hoặc áp 
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HÀ NỘI LẦN ĐẦU TỔ CHỨC “LỄ HỘI SEN NĂM 2024”

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024 dự kiến được tổ 
chức trong 5 ngày của tháng 7/2024 tại Không 
gian văn hoá sáng tạo quận Tây Hồ (TP. Hà Nội). 
Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Lễ hội Sen. 
Sự kiện sẽ gồm nhiều hoạt động quảng bá, giới 
thiệu, tôn vinh nghề trồng sen, các sản phẩm 
từ sen.

Trong buổi làm việc mới đây tại quận Tây Hồ, 
lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội; Quận ủy, 
UBND quận Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị TP Hà Nội đã thảo luận các nội dung liên quan 
đến công tác tổ chức Lễ hội Sen năm 2024. Theo 

đó, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024, dự kiến sẽ có 
nhiều hoạt động. Sự kiện đầu tiên là khai mạc Hội 
chợ OCOP - Sen Hà Nội; trong đó, bao gồm các nội 
dung như khánh thành trung tâm giới thiệu và bán 
sản phẩm OCOP quận Tây Hồ, khai mạc triển lãm 
ảnh với chủ đề “Sen trong đời sống văn hóa Việt”.
Cũng tại lễ khai mạc Hội chợ OCOP - Sen Hà Nội, 
Ban tổ chức sẽ tiến hành tôn vinh các nghệ nhân, 
thợ giỏi, người gìn giữ, phát triển nghề trồng sen 
gắn với phát triển du lịch nông nghiệp trải nghiệm 
và quảng bá sản phẩm địa phương; trao thưởng 
cho các đơn vị có sản phẩm sen tiêu biểu.

Trong khuôn khổ Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024, 
lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc 
gia - nghề ướp trà sen Tây Hồ cũng sẽ được tổ 
chức. Cùng với đó là nhiều hoạt động khác bên lề 
lễ hội như diễu hành đường phố với chủ đề “Sắc 
Sen”, tổ chức các đêm nhạc, thơ và cuộc thi ảnh 
chụp cùng hoa sen…

Trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Tây 
Hồ Lê Thị Thu Hằng cho rằng việc tổ chức lễ hội 
Sen Hà Nội năm 2024 sẽ là cơ hội để khai thác, 
quảng bá tiềm năng sản vật địa phương, gìn giữ và 
phát huy các giá trị văn hoá truyền thống từ sen. 

thấp nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình cao hơn trung 
bình nhiều năm từ 0,5 - 1,50C. Trong năm, nắng 
nóng sẽ xảy ra nhiều hơn so với trung bình nhiều 
năm, tập trung từ tháng 6 - 8/2024. Toàn mùa có 
từ 6 - 8 đợt mưa lớn diện rộng. Khả năng sẽ xuất 
hiện từ 3 - 5 đợt lũ, trong đó có 1 - 3 đợt lũ lớn trên 
sông Đáy và các sông nội tỉnh. Đỉnh lũ dự kiến sẽ 
cao hơn so với năm 2023.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Thủy lợi và PCTT 
thông tin về công tác PCTT & TKCN năm 2024. 
Một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để ứng phó 
chủ động với sự cố thiên tai năm 2024. Từ các 
hoạt động thực tiễn và kết quả công tác ở mỗi địa 
phương, đơn vị, các đại biểu cũng đã tập trung 
trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm 
hay, hiệu quả; đồng thời, phân tích, dự báo, đề 
xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong 
thời gian tới nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do 
thiên tai gây ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng đề nghị các 
cấp uỷ, chính quyền cơ sở phải xác định nhiệm vụ 
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm 
nhẹ thiệt hại do thiên tai, sự cố là nhiệm vụ chính 
trị thường xuyên, quan trọng, nhất là trong mùa 
mưa bão; huy động sức mạnh của toàn dân, sử 
dụng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị 
để “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc 
phục khẩn trương, hiệu quả” trong mọi tình huống.  

Ông Đào Xuân Dũng cũng nhấn mạnh vai trò 
của công tác thông tin, tuyên truyền. Đề nghị cấp 
ủy, chính quyền cơ sở kết hợp tuyên truyền, vận 
động với phát hiện kịp thời, ngăn chặn và tham 
mưu kiên quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở 
những hành vi vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, 
chống thiên tai, Luật Thủy lợi… từ khi mới phát 
sinh; đặc biệt là những địa phương, cơ quan, đơn 
vị ở ven đê./.

Minh Cường

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát 
biểu tại buổi làm việc.
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TẬP HUẤN VỀ MAKETING CHO NÔNG DÂN

NAM TRIỀU PHẤN ĐẤU ĐẠT XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2024

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã tổ 
chức Hội nghị tập huấn (TOF) maketing khảo sát 
thị trường cho 30 nông dân của 2 HTX mục tiêu 
tham gia Dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng 
an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam” thành phố 
Hà Nội năm 2024.

Tại lớp tập huấn, các hộ nông dân của 2 HTX 
là HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Đặng Xá 
(huyện Gia Lâm) và Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 
Hoà Bình (quận Hà Đông) đã được chuyên gia Dự 

án và cán bộ khuyến nông truyền đạt các nội dung 
liên quan đến cách tiếp cận theo hình thức bán 
hàng tập trung, nghĩa là HTX, công ty thu gom, 
sơ chế và phân phối thay cho người sản xuất; bên 
cạnh đó, bà con được hướng dẫn phương pháp 
tiếp cận và khảo sát thị trường, cách lập kế hoạch 
khảo sát và thực hành khảo sát. Mục tiêu tiếp cận 
của Dự án là để người nông dân hiểu được “không 
phải trồng rồi bán mà là trồng để bán”. Khảo sát 
thị trường là bước đầu tiên và là mấu chốt cho 
“trồng để bán”. Vì vậy, người sản xuất phải khảo 
sát thị trường để từ đó có định hướng sản xuất cho 
phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Tại hội nghị, bà con nông dân cũng đã được 
trao đổi, giải đáp những vấn đề phát sinh trong 
thực tiễn sản xuất và tiêu thụ rau an toàn. Tập 
huấn TOF về GAP cơ bản và nâng cao năng lực 
maketing cho thành viên HTX tham gia Dự án là 
một trong những hoạt động của Dự án “ Tăng 
cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh 
phía bắc Việt Nam”./.

Lưu Phượng

Vừa qua, huyện Phú Xuyên long trọng đón nhận 
Quyết định công nhận xã Nam Triều đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao năm 2023 và Trường 
Mầm non Nam Triều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Nam Triều là xã giàu truyền thống văn hóa, nơi 
có Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt và tù 
đày, là “địa chỉ đỏ” của huyện Phú Xuyên...

Xã Nam Triều cũng là địa phương đi đầu tích cực 
trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng 
dụng đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp với 

hơn 80% diện tích áp dụng gieo mạ khay, cấy lúa 
bằng máy. Đảng bộ xã liên tục được công nhận là 
Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổng thu ngân 
sách của xã 3 năm gần nhất tăng 337,3% so với 
kế hoạch huyện giao; thu nhập bình quân đạt 68,3 
triệu đồng/người/năm, toàn xã còn 1 hộ nghèo và 
57 hộ cận nghèo, 97,7% gia đình đạt danh hiệu 
Gia đình văn hóa; 2/2 làng giữ vững danh hiệu 
Làng văn hoá, 3 cấp học đều được công nhận đạt 
chuẩn quốc gia, hoàn thành 19/19 tiêu chí nông 

“Quận sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội và các đơn vị có liên quan để tổ 
chức lễ hội thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp trong 
lòng người dân Thủ đô cũng như du khách trong 
và ngoài nước…” - Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Lê Thị 
Thu Hằng cho biết thêm.

Cùng với đẩy mạnh sức tiêu thụ của người dân 
trong nước, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội Nguyễn Xuân Đại mong muốn thông qua lễ 
hội sắp tới, sản phẩm sen Tây Hồ sẽ được quảng 

bá, giới thiệu rộng rãi, trở thành quà tặng được 
du khách quốc tế, đại sứ các nước lựa chọn. Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cũng định hướng và 
kỳ vọng có thể phát triển nhiều vùng trồng sen áp 
dụng khoa học - kỹ thuật, sử dụng các giống mới 
từ các quốc gia khác, để cây sen có thể phát triển 
quanh năm, không chỉ tạo dựng cảnh quan, bảo 
vệ môi trường, mà còn giúp gia tăng giá trị kinh tế 
từ cây sen./.

Nguyễn Vàn
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thôn mới nâng cao. Nam Triều là 1 trong 6 xã của 
huyện Phú Xuyên được thành phố công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao và Trường mầm 
non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê 
Văn Bính nhấn mạnh: Việc đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao và trường mầm non đạt chuẩn quốc 
gia chỉ là bước đầu. Để phấn đấu đạt thành quả 
cao hơn nữa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

xã Nam Triều cần có biện pháp nâng cao nhận 
thức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò 
của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu năm 2024.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã chuyển hướng 
nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, liên kết chuỗi trong 
sản xuất; quan tâm công tác mở các lớp đào tạo 
dạy nghề, nhân cấy nghề; giữ gìn môi trường xanh 
- sạch - đẹp trong khu dân cư; bảo tồn phát huy 
giá trị văn hóa địa phương...

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 35 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị 
hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, sau khi 
được thành phố thông qua, Chính phủ phê duyệt 
Đề án, xã tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 
máy mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả, đúng quy định.

Đối với trường mầm non đã được đầu tư cơ sở 
vật chất, cần phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức 
độ 2./.

NT (Theo Báo HNM)

Lãnh đạo huyện Phú Xuyên tặng hoa chúc 
mừng xã Nam Triều đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao.

HÀ NỘI TẬP HUẤN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Ngày 15/5, đại diện Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới Trung ương đã tới dự hội nghị tập huấn 
và phổ biến, hướng dẫn một số nội dung về xây 
dựng nông thôn mới cho cán bộ làm công tác xây 
dựng nông thôn mới các cấp của TP Hà Nội.

Tham dự hội nghị tập huấn do Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội tổ chức có đại diện lãnh đạo 21 sở 
ngành của TP; thành viên đoàn thẩm định xã nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thẩm 
tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn 
mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu TP Hà Nội 
giai đoạn 2021 - 2025.

Hội nghị còn có sự góp mặt của các thành viên 
Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP TP Hà Nội đến năm 2025; đại 
diện lãnh đạo UBND, các phòng Kinh tế và đơn vị 
có liên quan thuộc 30 quận, huyện, thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại 
diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung 
ương hướng dẫn quy trình hoàn thiện hồ sơ 
huyện nông thôn mới nâng cao; hướng dẫn rà 
soát, đánh giá các tiêu chí và phân hạng sản 
phẩm OCOP, đặc biệt là các sản phẩm OCOP 5 
sao và tiềm năng 5 sao.

Đặc biệt, Văn phòng Điều phối nông thôn mới 
Trung ương cũng đã hướng dẫn Hà Nội về quy 
trình, các bước hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt “Thành phố hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”. Đây được xem 
là nhiệm vụ trọng tâm số 1 về xây dựng nông thôn 
mới của Hà Nội trong năm 2024.

Theo Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn 
phòng Điều phối nông thôn mới TP Hà Nội Ngọ 
Văn Ngôn, thông qua chương trình tập huấn, cán 
bộ và lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã có 
thêm được những kiến thức, hiểu biết hữu ích để 
triển khai một số nội dung về xây dựng nông thôn 
mới; nhất là những vấn đề cần lưu ý trong quá 
trình hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ minh chứng.

Thông tin được cung cấp từ Văn phòng Điều 
phối nông thôn mới Trung ương sẽ là cơ sở quan 
trọng để nâng cao hiệu quả triển khai các nội dung 
về xây dựng nông thôn mới, bảo đảm TP hoàn 
thành các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 04-
CTr/TU của Thành ủy Hà Nội trong năm 2024 và cả 
giai đoạn 2021 - 2025./.

NT (Theo Báo KT & ĐT)
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SYNGENTA RA MẮT THUỐC DIỆT RẦY MỚI NHẤT: PEXENA 20 WG DẠNG CỐM

Sản phẩm mới không chỉ an toàn với sức khỏe 
của người phun thuốc và pha thuốc mà với đặc 
tính hòa tan tốt, thuốc dạng cốm này còn an toàn 
hơn cho môi trường, giảm thất thoát thuốc và giảm 
lượng thuốc đưa xuống đồng ruộng.

Hiện nay, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) dạng 
cốm không còn xa lạ với bà con nông dân trồng 
lúa. Tại thị trường Việt Nam, Syngenta là công ty 
cung cấp nhiều sản phẩm được chế tạo từ công 
nghệ dạng cốm, trong đó sản phẩm được giới thiệu 
gần đây - Pexena 20WG (Pexena Cốm) - mang đến 
sự lựa chọn ưu việt cho nhà nông.

Ưu thế vượt trội của thuốc dạng cốm
Công nghệ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 

dạng cốm WG (Water-dispersible granules) là công 
nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Thuốc ở thể rắn 
(cốm), được hòa vào nước đổ vào bình bơm, phun 
lên các loại cây trồng. Khi hòa vào nước, hạt thuốc 
phân tán đều như một huyền phù.

Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thuốc 
BVTV, luôn tiên phong trong việc nghiên cứu và 
phát triển và ứng dụng công nghệ mới, Syngenta 
tiếp tục trở thành doanh nghiệp đi đầu về công 
nghệ thành phẩm dạng cốm. Trên thực tế, để sản 
xuất được thành phẩm dạng cốm cần có quá trình 

đầu tư, nghiên cứu trong nhiều năm. Chính vì thế, 
không phải cơ sở nghiên cứu và công ty nào cũng 
đủ năng lực, điều kiện, thậm chí cả sự kiên trì để 
sản xuất các loại thuốc dạng cốm với công nghệ 
tiên tiến.

Trong những năm qua, Syngenta đã cho ra đời 
một số thành phẩm dạng cốm như: Minecto Star 
60WG, Chess 50WG, Virtako 40WG hay Ridomil 
Gold 68WG...

Khi sử dụng thuốc dạng cốm, bà con có thể 
hạn chế tiếp xúc thuốc BVTV ra tay chân, quần áo 
hoặc hít phải bụi của chúng. Không chỉ an toàn với 
sức khỏe của người phun thuốc và pha thuốc mà 
với đặc tính hòa tan tốt, thuốc dạng cốm còn an 
toàn hơn cho môi trường, giảm thất thoát thuốc và 
giảm lượng thuốc đưa xuống đồng ruộng.

Có được sự tin yêu của bà con dành cho các 
loại thuốc dạng cốm, Syngenta tiếp tục mang đến 
cho bà con thêm một sự lựa chọn với sản phẩm 
Pexena 20WG (Pexena Cốm).

Với công nghệ thành phẩm tiên tiến nhất hiện 
nay - dạng cốm độc quyền từ Syngenta - Pexena 
20WG (Pexena Cốm) sở hữu những đặc tính tốt 
nhất của thương hiệu Pexena trong việc kiểm soát 
rầy nâu.

Thuốc bảo vệ thực vật này không bụi, tan 
nhanh và tan tốt. Với khả năng hòa tan tối ưu, 
có thể tan tốt trong các loại nước phèn có dãy 
nồng độ pH khác nhau, Pexena Cốm mang đến 
nhiều tiện ích cho nông dân khi sử dụng, không 
những phù hợp với các thiết bị phun truyền thống 
mà còn phù hợp với bối cảnh nhà nông đang ứng 
dụng nhiều thiết bị hiện đại để phun thuốc trên 
đồng ruộng.

Diệt rầy nhanh và cho hiệu quả cao, kéo dài là 
điểm mạnh của Pexena Cốm so với các thuốc trừ 
rầy hiện nay trên thị trường. Ngoài ra, Pexena Cốm 
có liều lượng áp dụng thấp, vừa an toàn cho hầu 
hết các loại thiên địch có ích trên đồng ruộng, an 
toàn hơn với con người và môi trường./.

NT (Theo nongnghiep.vn)

KHOA HỌC KỸ THUẬT
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BẢO VỆ SẢN XUẤT VỤ XUÂN, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2024

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa có văn 
bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng 
cường chỉ đạo công tác bảo vệ sản xuất vụ Xuân 
và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2024.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật, tính đến ngày 10/5/2024 toàn Thành phố 
đã gieo trồng cây hàng năm vụ Xuân đạt 101.729,2 
ha (đạt 100,23% tăng 231,7 ha so với kế hoạch). 
Cụ thể:

- Diện tích lúa đã cấy, gieo sạ 80.815,1 ha đạt 
101,2% kế hoạch. Hiện nay diện tích trỗ 71.611,5 
ha đạt 88,6% tổng diện tích gieo trồng, cây sinh 
trưởng và phát triển tốt. Diện tích lúa cấy sớm 
trước ngày 04/02/2024 khoảng 11.456,8 ha đang ở 
giai đoạn chín và bắt đầu cho thu hoạch. Diện tích 
lúa đã thu hoạch khoảng 140,5ha (0,2% tổng diện 
tích gieo cấy). 

- Cây rau, màu: Tổng diện tích gieo trồng cây 
rau, màu: 20.914,1 ha (96,7% KH) trong đó: Cây 
ngô: 3.386,6 ha (99,7% KH); Cây lạc: 1.337,6 ha 
(103,6% KH); Đậu tương: 200 ha (120,6% KH); 
Rau: 9.543,2 ha (95,8% KH); Cây hoa: 2.644,7 ha 
(105,7% KH); Cây khác: 3.802 ha. Diện tích thu 
hoạch 8.281,9 ha.

Hiện nay diện tích gieo trồng cây vụ Xuân bắt 
đầu cho thu hoạch, dự kiến đến 10/6/2024 Thành 

phố sẽ cơ bản hoàn thành thu hoạch vụ Xuân. Để 
chủ động bảo vệ sản xuất vụ Xuân và triển khai kế 
hoạch sản xuất vụ Mùa 2024, Sở Nông nghiệp & 
PTNT đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và 
thị xã Sơn Tây

1.1. Chủ động bảo vệ sản xuất vụ Xuân 
năm 2024

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để 
hướng dẫn các biện pháp chăm sóc và phòng trừ 
sâu bệnh đúng kỹ thuật.

- Đối với những diện tích đang trong giai đoạn 
trỗ thoát - chín sáp cần đảm bảo nguồn nước để 
cây lúa sinh trưởng tốt, đảm bảo năng suất cuối 
vụ. Đối với diện tích lúa chín sáp rút cạn nước để 
lúa chín nhanh, tập trung, tạo thuận lợi cho thu 
hoạch. Khi lúa Xuân đã chín cần theo dõi chặt chẽ 
tình hình thời tiết để chỉ đạo thu hoạch nhanh, 
gọn với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để 
tránh thiệt hại do rủi ro thời tiết như mưa lớn, mưa 
đá, giông lốc gây ra đồng thời giải phóng đất để 
triển khai vụ Mùa theo kế hoạch.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát 
hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại cuối vụ 
như bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá - đốm sọc 
vi khuẩn, sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu... Chú ý 

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 11 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024)
1. Xu thế thời tiết 11 ngày:
Từ ngày 21 - 23, ảnh hưởng của áp cao lục địa 

tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu dần, trên 
cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía 
Tây. Những ngày sau, áp cao lục địa suy yếu, vùng 
áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở 
rộng về phía Đông nam, riêng ngày 28, 29 kết hợp 
với hội tụ gió trên cao.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 21 - 23: Nhiều mây, có mưa rào và 

dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông khả năng 
xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông 
nam cấp 2 - 3.

Từ ngày 24 - 27 và ngày 30, 31: Mây thay đổi 

đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có 
mưa vài nơi. Gió Đông nam cấp 2.

Ngày 28, 29: Nhiều mây, ngày nắng, chiều tối 
và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa 
dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật 
mạnh. Gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình: 28.5 - 29.50C.
Nhiệt độ cao nhất: 32 - 340C.
Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C.
Lượng mưa phổ biến: 80 - 120 mm.
Độ ẩm trung bình: 82 - 87%.
Tổng số giờ nắng: 45 - 55 giờ./.
Theo Đài KTTV KVĐB và Trung du Bắc Bộ
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TRIỂN KHAI PHUN DIỆT RUỒI VÀ VỆ SINH, KHỬ TRÙNG TIÊU ĐỘC ĐỢT SAU 
TIÊM PHÒNG ĐẠI TRÀ ĐỢT 1/2024

Để chủ động tiêu diệt véc tơ truyền bệnh 
nhằm ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên đàn 
gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, đồng thời 
để ngăn ngừa bệnh truyền lây từ động vật sang 
người, bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn 
dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Chi cục Chăn 
nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội vừa ban hành văn 
bản số 306/CNTS&TY-QLVB triển khai đợt phun 
diệt ruồi năm 2024 và đợt vệ sinh, khử trùng, tiêu 
độc môi trường sau tiêm phòng đại trà đợt 1 năm 

2024 như sau:
1. Phun diệt ruồi
- Thời gian: Từ ngày 15/5/2024 đến 18/5/2024.
- Số lượng và chủng loại thuốc diệt ruồi: tổng 

số 11.300 lít – VIATOX.
- Định mức pha để phun tiêu diệt côn trùng 

bay (ruồi): 01 lít thuốc ruồi VIATOX pha với 60 lít 
nước sạch phun được 1.200 m2.

- Đối tượng phun diệt ruồi: các cơ sở chăn 
nuôi, khu vực chợ kinh doanh buôn bán động vật 

những giống nhiễm sâu bệnh, vùng ổ dịch, chân 
đất trũng,...

- Tăng cường công tác tuyên truyền chỉ thị số 
15/CT-UBND ngày 18/9/2020 của UBND Thành phố 
về tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước 
đối với hoạt động đốt rơm rạ các phụ phẩm cây 
trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm 
giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Trên 
những diện tích đã thu hoạch tiến hành cày vùi 
rơm rạ sớm, kết hợp xửlý bằng các chế phẩm sinh 
học (Trichoderma, AT-YTB,…) để phân hủy nhanh 
rơm rạ, hạn chế ngộ độc hữu cơ và nguồn sâu 
bệnh lây lan cho lúa vụ Mùa.

- Hướng dẫn người dân chăm sóc tốt cho cây 
rau màu và cây trồng khác; bón thúc, vun xới, đảm 
bảo tưới tiêu phù hợp để cây trồng sinh trưởng 
thuận lợi, phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật, đảm 
bảo an toàn thực phẩm và an toàn môi trường, 
sinh thái.

1.2. Triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2024
Căn cứ vào tình hình cụ thể của các địa 

phương; rà soát xây dựng và triển khai kế hoạch 
gieo trồng vụ Mùa, tận dụng tối đa các diện tích để 
mở rộng sản xuất.

Tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
trên các diện tích khó khăn về nguồn nước hoặc 
vùng trũng thường xuyên ngập nước trồng lúa 
không hiệu quả. Chuyển đổi cơ cấu giống theo 
định hướng phát triển cây trồng có năng suất, chất 
lượng cao, chống chịu sâu bệnh, thích ứng với biến 
đổi khí hậu và tăng giá trị kinh tế, phù hợp với điều 
kiện sản xuất thực tế tại từng địa phương và nhu 
cầu của thị trường.

1.3. Rà soát, chuẩn bị kỹ các điều kiện 
sản xuất cho vụ Mùa như nhu cầu chủng loại 
giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…., khả 

năng cung ứng, tiêu thụ; Tăng cường công tác 
kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng vật tư 
nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt (phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật) ở địa phương. Phát hiện 
và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, sử dụng 
các loại thuốc BVTV và phân bón kém chất lượng; 
thuốc BVTV cấm; thuốc BVTV không có tên trong 
danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt 
Nam và các loại phân bón chưa có quyết định công 
nhận lưu hành tại Việt Nam.

1.4. Đảm bảo cung cấp nước tưới và chủ 
động tiêu nước phục vụ sản xuất.

2. Giao các đơn vị trực thuộc Sở
2.1. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật Hà Nội
Tăng cường công tác thăm đồng, điều tra, 

phát hiện, dự tính dự báo, phát hiện và hướng dẫn 
các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây 
hại cây trồng kịp thời, đúng kỹ thuật.

Chỉ đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
phân công cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp 
với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, chính 
quyền địa phương xây dựng và triển khai tốt kế 
hoạch sản xuất vụ Mùa.

2.2. Các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các địa 
phương trong chỉ đạo sản xuất. Tiếp tục tăng cường 
tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao các biện 
pháp kỹ thuật về giống, phân bón, canh tác, tăng 
cường cơ giới hóa trong sản xuất như máy làm đất, 
sử dụng mạ khay, máy cấy,…nhằm giảm chi phí, 
nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng; đảm bảo 
an toàn thực phẩm và môi trường sinh thái./.

Minh Cường (TH)
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UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch phát 
triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn 
thành phố Hà Nội năm 2024.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình hành 
động số 20/CTr-TU ngày 2/2/2023 của Thành 
ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 
16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 
trong giai đoạn mới…

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục khuyến khích 
phát triển mới các tổ chức kinh tế tập thể, đa 
dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động; hỗ trợ 
phát triển các mô hình hợp tác xã hoạt động có 
hiệu quả, trở thành kiểu mẫu để nhân rộng và 
thu hút người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham 
gia hoặc liên kết với hợp tác xã; hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; 
xây dựng môi trường hoạt động, sản xuất, kinh 
doanh lành mạnh, bảo đảm lợi ích hợp pháp của 
các thành viên.

Thành phố cũng nâng cao vai trò, hiệu quả 
hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã; mở rộng liên kết, hợp tác nhằm khai thác có 
hiệu quả nguồn lực hiện có. Khuyến khích thành 
lập hợp tác xã mới, phấn đấu đưa kinh tế tập 
thể, hợp tác xã của thành phố tiếp tục phát triển 

mạnh, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, xây dựng nông thôn mới của thành phố 
có đóng góp tỷ trọng ngày càng cao trong nền 
kinh tế.

Về một số chỉ tiêu cụ thể, các sở, ngành liên 
quan của thành phố sẽ tư vấn, hướng dẫn thành 
lập mới 100 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã, 
145 tổ hợp tác; phấn đấu số hợp tác xã hoạt động 
loại tốt, khá chiếm 65-70%; số lớp, cán bộ quản 
lý hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng là 47 lớp 
với 2.704 cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn 
nghiệp vụ.

Thành phố sẽ củng cố tổ chức bộ máy, nâng 
cao kiểu mẫu cho 53 hợp tác xã; hỗ trợ lao động 
trẻ về làm việc tại 15 hợp tác xã; hỗ trợ kinh phí 
thuê địa điểm và vận hành điểm giới thiệu sản 
phẩm cho 15 hợp tác xã; hoàn thiện và nhân rộng 
mô hình 24 hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Về doanh thu bình quân của hợp tác xã, thành 
phố phấn đấu đạt 2,7 tỷ đồng/năm/hợp tác xã; 
thu nhập bình quân của người lao động trong hợp 
tác xã là 60 triệu đồng/năm/hợp tác xã; lãi bình 
quân của hợp tác xã là 200 triệu đồng/năm/hợp 
tác xã; giải thể 30 hợp tác xã./.

TX (Theo Báo HNM)

và sản phẩm động vật.
2. Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc sau tiêm 

phòng đại trà đợt 1
- Thời gian: từ ngày 19/5/2024 đến 26/5/2024.
- Số lượng và chủng loại hóa chất: Tổng số 

35.736 (lít, kg). (Trong đó, Supercid: 20.000 lít; 
Viakon: 5.000 kg; Navetkon-S: 266 kg và Hankon 
WS: 10.470 kg).

- Định mức pha, phun theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất:

+ 01 lít thuốc sát trùng Supercid pha với 200 
lít nước sạch phun được 1.000 m2.

+ 01 kg thuốc sát trùng Viakon pha với 200 lít 
nước sạch phun được 1.000 m2.

+ 01 kg thuốc sát trùng Navetkon -S pha với 
200 lít nước sạch phun được 1.000 m2.

+ 01 kg thuốc sát trùng Hankon WS pha với 
200 lít nước sạch phun được 2.000 m2.

- Đối tượng vệ sinh, khử trùng tiêu độc:
+ Các cơ sở chăn nuôi, khu vực chợ kinh 

doanh buôn bán động vật, sản phẩm động vật, 
khu giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật 
tại các chợ, nơi tập trung gia súc, gia cầm;

+ Các ổ dịch cũ như: LMLM gia súc, Cúm gia 
cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Dại 
chó mèo…;

+ Nơi thu gom rác thải, chất thải trong khu 
dân cư, bãi rác nơi công cộng, hố ủ phân;

+ Đường làng, ngõ xóm sử dụng vôi bột bằng 
nguồn kinh phí địa phương;

+ Chốt kiểm dịch thuộc các đơn vị trực thuộc 
Chi cục đang quản lý.

* Lưu ý: Cơ sở ấp trứng gia cầm, cơ sở giết 
mổ, các trang trại chăn nuôi thuộc Công ty liên 
doanh, quốc doanh tự chủ hóa chất để vệ sinh, 
khử trùng tiêu độc. Các đơn vị, Đội Kiểm dịch 
gửi thông báo yêu cầu cơ sở tự chủ hóa chất để 
vệ sinh, khử trùng tiêu độc dưới sự giám sát của 
chính quyền và cơ quan chuyên môn địa phương./.

TX (TH)
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:
Câu hỏi: Bò bị nhiễm bệnh lở mồm long 

móng (LMLM) nên điều trị như thế nào?
Trả lời: 
Lở mồm long móng (LMLM) là bệnh truyền 

nhiễm cấp tính, gây ra ở các loài động vật móng 
chẵn như trâu, bò, heo, dê… có tính lây lan nhanh, 
gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và 
môi trường.

Bệnh LMLM hiện không có thuốc điều trị 
đặc hiệu. Tuy nhiên, người nuôi có thể dùng các 
dung dịch thuốc sát trùng như Xanh methylen 
5‰, Iodine 1‰, các dịch lá chát (lá ổi, lá sim) 
bôi vào các ổ lở loét ở miệng và chân móng, sau 
10 - 12 ngày, bò có thể khỏi bệnh về lâm sàng. 
Nhưng bò này vẫn có thể mang và thải virus sau 
một thời gian, làm lây nhiễm bệnh sang đàn gia 
súc khỏe.

Lưu ý, bò ốm và chết trong ổ dịch phải tiêu 
hủy bằng cách đốt hoặc chôn sâu giữa 2 lớp vôi 
bột theo hướng dẫn của thú y; đồng thời kê khai 
đúng thiệt hại của chủ gia súc để nhận tiền hỗ trợ 
của Nhà nước. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc triệt để 
chuồng trại và khu vực có súc vật ốm chết, quét 
dọn, thu gom rác thải xử lý như đối với súc vật 
chết, phun thuốc sát trùng mạnh 2 - 3 lần/tuần; 
phun liên tục 3 - 4 tuần. Không vận chuyển, giết 

mổ, phân phối thịt súc vật trong khu vực có dịch 
theo đúng Pháp lệnh Thú y 2004. Tổ chức tiêm 
vaccine bổ sung phòng bệnh LMLM ở xung quanh 
khu vực có dịch và vùng bị dịch uy hiếp; không 
tiêm vaccine vào thẳng ổ dịch. Chuồng trại đã có 
súc vật chết dịch phải để trống trong 1 - 2 tháng 
và nuôi lại bò khi có lệnh công bố hết dịch.

Để phòng bệnh, trong quá trình nuôi, cần thực 
hiện tiêm vaccine phòng bệnh LMLM cho đàn bò ở 
các ổ dịch cũ và vùng có nguy cơ phát dịch theo 
định kỳ 12 tháng/lần. Mỗi lần bò phải tiêm 2 mũi, 
mũi đầu cách mũi thứ 2 từ 4 - 6 tuần tuổi.

Nếu bò có miễn dịch từ mẹ truyền cho thì 
tiêm mũi đầu vào 3 - 4 tháng tuổi; tiêm nhắc lại 
lần 1 vào 4 - 6 tuần sau khi tiêm mũi đầu; tiêm 
nhắc lại lần 2 vào 4 - 6 tháng sau khi tiêm nhắc 
lại lần 1.

Nếu bò không có miễn dịch từ mẹ truyền cho 
thì tiêm mũi đầu vào 2 - 3 tháng tuổi; tiêm nhắc 
lại lần 1 vào 4 - 6 tuần sau khi tiêm mũi đầu; tiêm 
nhắc lại lần 2 vào 4 - 6 tháng sau khi tiêm nhắc 
lại lần 1.

Liều tiêm: 2 ml/bò. Miễn dịch kéo dài 12 
tháng.

Thực hiện vệ sinh chuồng trại hàng ngày và 
phun thuốc sát trùng theo định kỳ 2 tuần/lần.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn 
Mạnh Quyền vừa ký ban hành kế hoạch triển khai 
thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị quyết 
số 08/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND 
TP Hà Nội từ nguồn ngân sách TP cấp bổ sung 
có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện năm 2024 
- 2025.

Theo đó, UBND TP Hà Nội sẽ bố trí hơn 10 tỷ 
đồng thực hiện chính sách hỗ trợ máy móc, thiết 
bị để chuyển đổi số trong nông nghiệp tại Điều 
13 Quy định một số chính sách khuyến khích phát 
triển nông nghiệp TP Hà Nội ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 08/2023/ND-HĐND.

Cụ thể, trong năm 2024, thành phố dự kiến 
địa điểm thực hiện tại thị xã Sơn Tây và các 
huyện: Thanh Oai, Ba Vì, Mê Linh, Sóc Sơn, Gia 
Lâm, Quốc Oai. Dự kiến số lượng hỗ trợ: 28 cơ 

sở; với tổng kinh phí hỗ trợ: 3,657 tỷ đồng.
Năm 2025, dự kiến địa điểm thực hiện tại các 

huyện: Thạch Thất, Sơn Tây, Thanh Oai, Ba Vì, 
Mê Linh, Sóc Sơn, Quốc Oai. 49 cơ sở sẽ nhận 
được hỗ trợ của UBND TP Hà Nội. Dự kiến kinh 
phí hỗ trợ: 6,551 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp & PTNT 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, 
UBND các huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, đôn 
đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện nội dung 
chính sách đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Phối hợp với các huyện, thị xã và các ngành 
có liên quan tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện, 
đề xuất các giải pháp triển khai kế hoạch, kịp thời 
báo cáo UBND Thành phố Hà Nội những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

NT (Theo Báo KT & ĐT)
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

GƯƠNG PHỤ NỮ LÀM KINH TẾ GIỎI TẠI HUYỆN THẠCH THẤT
Trong những năm qua, phong trào phụ nữ 

vượt khó vươn lên làm giàu do Hội Liên hiệp phụ 
nữ xã Phú Kim, huyện Thạch Thất phát động đạt 
được nhiều kết quả. Qua đó đã xuất hiện nhiều 
gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Một 
trong những gương điển hình là chị Bùi Thị Hải, 
sinh năm 1979, hội viên Hội phụ nữ thôn Ngoại (xã 
Phú Kim, huyện Thạch Thất). Chị là một hội viên 
chăm chỉ, năng động, phát triển kinh kế gia đình, 
bằng nhiều hình thức như chăn nuôi trâu, bò, lợn, 
gà và nấu rượu…

Năm 2010, sau khi tích lũy được ít vốn, chị Hải 
bàn với gia đình đầu tư phát triển sản xuất bằng 
nghề chăn nuôi.  Ban đầu khởi nghiệp với nguồn 
vốn ít ỏi và vốn kiến thức hạn chế nên anh chị xây 
dựng khoảng 50m chuồng trại vừa chăn gà, chăn 
lợn, nấu rượu nhưng hiệu quả mang lại chưa cao 
nên chị quyết định chuyển sang làm chăn nuôi 
quy mô tâp trung.

Với quyết tâm vượt lên hoàn cảnh đã thôi thúc 
chị, chị bàn bạc với chồng, mạnh dạn vay vốn 
ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn 
để có vốn đầu tư mua 5 con lợn nái sinh sản; 300 
con gà giống về chăn để lấy ngắn nuôi dài. Sau 2 
năm, đàn lợn sinh sản đã dần ổn định mang lại thu 
nhập cho gia đình. Nguồn vốn chăn nuôi thu được 
chị tiếp tục đầu tư mua thêm con giống, mở rộng 
diện tích chuồng trại. 

Năm 2015, chị xây dựng tổng diện tích chuồng 
trại là 500m2 chuyển sang nuôi thâm canh gia cầm 
đẻ trứng  (gà 1.000 con, vịt 2.500 con). Đến nay, 
tình trạng chăn nuôi tương đối ổn định. Ngoài thời 
gian rảnh anh còn đi làm xây dựng tăng thêm thu 
nhập hỗ trợ chị chăm sóc gia đình, nuôi dạy các 
con học hành. Nhìn cơ nơi khang trang đẹp đẽ ai 
cũng ngưỡng mộ gia đình anh chị.

Chia sẻ với chị Hải chị cho biết, để có được 
ngày hôm nay anh chị cũng phải rất cố gắng, có 

những lúc dịch bệnh luôn đe doạ, giá cả thị trường 
bếp bênh ảnh hưởng đến nguồn thu nhập anh chị 
cũng nản trí. Xong cùng với sự đồng lòng của gia 
đình nên chị vẫn thường xuyên học hỏi và cập 
nhặt những kiến thức khoa học mới để áp dụng 
vào chăn nuôi gia đình, thông qua các buổi tập 
huấn, tuyên truyền và các phương tiện thông tin 
đại chúng để chọn lọc và áp dụng vào hộ gia đình 
mình. Đến nay hàng năm sau khi trừ chi phí lợi 
nhuận mang lại từ chăn nuôi khoảng 180 - 200 
triệu đồng/năm.

Từ ý chí vươn lên, với đức tính cần cù, chịu 
thương chịu khó trong lao động, sản xuất, đến 
nay gia đình chị đã có thu nhập ổn định, có điều 
kiện nuôi dạy các con ăn học đầy đủ. Cuộc sống 
gia đình hòa thuận, hạnh phúc nhiều năm liền đạt 
hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hải còn tích 
cực tham gia các hoạt động của chi hội phụ nữ 
và tổ vay vốn. Tại các buổi sinh hoạt, chị thường 
xuyên chia sẻ kinh nghiệm với các chị em, vận 
động chị em cùng thực hiện phát triển kinh tế gia 
đình giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên 
học hỏi phát triển kinh tế hộ gia đình. Tuy công 
việc nhà luôn bận rộn nhưng chị luôn tích cực 
tham gia các hoạt động của Hội, chị cũng là hội 
viên nòng cốt của chi Hội, luôn nhiệt tình tham 
gia các phong trào của địa phương, chấp hành tốt 
chủ trương, chính sách phát luật của Nhà nước. 
Chị là tấm gương điển hình về tính cần cù, sáng 
tạo, chung tay góp sức vào công việc vươn lên 
làm giàu chính đáng.

Những thành quả đạt được hôm nay đã góp 
phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ 
nữ nông thôn xứ  Đoài gương mẫu, đảm đang. 
Chị xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ 
nữ Xã Phú Kim nói riêng và chị em phụ nữ huyện 
Thạch Thất nói chung học tập và noi theo./.

Vương Thị Chung

Nuôi dưỡng chăm sóc tốt đàn bò để nâng cao 
sức đề kháng với bệnh, đảm bảo khẩu phần ăn đủ 
chất dinh dưỡng và đủ nguồn nước sạch cho bò.

Thực hiện kiểm dịch nghiêm ngặt khi phải 
xuất nhập bò./.

TX (Theo Nguoichannuoi.com.vn)
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Đối với các mặt hàng lương thực: Trên thị 
trường Hà Nội, giá bán lẻ các mặt hàng gạo hiện 
nay đang giữ ổn định, nhu cầu không tăng trong 
khi nguồn cung luôn được duy trì ổn định. Gạo tám 
Thái có giá từ 20.000 - 23.000đ/kg, gạo Điện Biên, 
Hải Hậu dao động từ 21.000 - 24.000 đ/kg; gạo bắc 
thơm giá từ 19.000 - 20.000đ/kg, gạo J02 có giá từ 
20.000-23.000đ/kg; Gạo nếp cái hoa vàng có giá 
bán phổ biến quanh mức  30.000đ/kg; đối với một 
số mặt hàng đậu, đỗ giá bán có tăng nhẹ so với thời 
điểm cùng kỳ tháng trước. Đậu xanh tách vỏ có 
55.000đ/kg, đậu đen có giá từ 65.000 - 75.000đ/kg, 
đậu đỏ có giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, lạc nhân giá 
phổ biến 65.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua, 
giá lợn hơi xuất chuồng tại Hà Nội và các tỉnh thành 
miền Bắc đồng loạt tăng từ 2.000 - 3.000đ/kg lên 
mức giá bán từ 65.000 - 66.000đ/kg. Mặt hàng thịt 
lợn bán lẻ tại các chợ cũng được điều chỉnh tăng 
nhẹ. Thịt mông sấn giá từ từ 120.000 - 125.000đ/kg, 
thịt lợn ba chỉ giá từ 130.000-145.000đ/kg, xương 
sườn có giá 140.000đ/kg, thịt bò có giá bán ổn định 
từ 270.000 - 300.000đ/kg; gà ta hơi có giá bán phổ 
biến từ 130.000 - 140.000đ/kg; vịt nguyên con làm 
sẵn có giá từ 85.000 - 90.000đ/kg; ngan nguyên 
con làm sẵn cũng có giá từ 110.000 - 120.000đ/kg. 
Đối với các mặt hàng thủy hải sản có giá bán ổn 
định; cá chép giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, cá trắm 
giá từ 65.000 - 70.000đ/kg, cá rô phi giá từ 45.000 
- 50.000đ, ngao có giá 25.000 - 30.000đ/kg, cua 
đồng có giá từ 200.000 - 220.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Lượng 
rau, củ, quả cung cấp về các chợ đầu mối luôn dồi 
dào nên giá bán lẻ các mặt hàng rau xanh tại các 
chợ cũng được duy trì ổn định. Rau ngót, rau mùng 
tơi có giá từ 7.000 - 8.000đ/mớ, các mặt hàng rau 
cải có giá dao động từ 25.000 - 30.000đ/kg, rau 
muống có giá từ 8.000 - 10.000đ/mớ,  cà chua có giá 
25.000 đ/kg,  dưa chuột có giá từ 15.000 - 20.000đ/
kg, mướp hương có giá 18.000 - 20.000đ/kg,… Hiện 
đang vào mùa thu hoạch của nhiều loại trái cây ở 
cả hai miền, vì thế thị trường trái cây rất đa dạng, 
giá bán một số mặt hàng trái cây như sau: Xoài cát 
chu giá dao động từ 40.000 - 45.000đ/kg, dưa hấu 
miền Nam giá từ 20.000, măng cụt, quýt Sài Gòn 
có giá từ 50.000 - 60.000đ/kg, dứa có giá phổ biến 
khoảng 15.000đ/quả, mận hậu, chôm chôm giá dao 
động từ 50.000 - 55.000đ/kg, dưa lê có giá 30.000 - 
35.000đ/kg, vải đầu mùa đang có giá 45.000đ/kg,…

Về vật tư nông nghiệp: Trên thị trường, nguồn 
cung các mặt hàng vật tư, phân bón các loại tiếp tục 
được đảm bảo trong khi nhu cầu sử dụng các mặt 
hàng phân bón hiện nay không tăng nên giá bán 
các mặt hàng vật tư, phân bón duy trì ổn định như 
sau: Đạm urê ngoại có giá phổ biến khoảng 16.000 
đ/kg, đạm Ure nội có giá bán phổ biến từ 13.500 
- 14.500đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 6.500 - 
7.500 đ/kg, Kali có giá phổ biến từ 15.000 - 16.000 
đ/kg; lân Văn Điển có giá 6.000 - 6.500đ/kg; đối với 
các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật cũng có giá bán 
duy trì ổn định,.../.

NB (TH)

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải 
quan, trong tháng 4/2024 xuất khẩu gạo của Việt 
Nam giảm 10,9% về lượng, giảm 12,6% kim ngạch 
so với tháng 3/2024 và giá giảm 2%, đạt trên 1 triệu 
tấn, tương đương 619,89 triệu USD, giá trung bình 
618,6 USD/tấn. Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2024, 
xuất khẩu gạo tăng 9,4% về lượng, tăng 33,5% về 
kim ngạch và tăng 22% về giá so với 4 tháng năm 
2023, đạt gần 3,17 triệu tấn, tương đương gần 2,04 
tỷ USD, giá trung bình 642,7 USD/tấn.

Gạo của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang 
thị trường Philippines trong 4 tháng đầu năm 2024, 
chiếm 47% trong tổng lượng và chiếm 45,9% trong 
tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước, đạt 
gần 1,49 triệu tấn, tương đương gần 935,61 triệu 
USD, giá 628 USD/tấn, tăng 15,8% về lượng, tăng 
44,5% về kim ngạch và tăng 24,8% về giá so với 

4 tháng năm 2023; riêng tháng 4/2024 xuất khẩu 
đạt 478.705 tấn, tương đương 286,82 triệu USD, giá 
599,2 USD/tấn, giảm 6,4% về lượng, giảm 8% kim 
ngạch và giảm 1,8% về giá so với tháng 3/2024.

Xuất khẩu gạo sang Indonesia đứng thứ 2 thị 
trường, tăng mạnh 79% về lượng, tăng 133,7% kim 
ngạch và tăng 30,5% về giá so với 4 tháng năm 
2023, đạt 548.582 tấn, tương đương 348,31 triệu 
USD, giá 634,9 USD/tấn, chiếm trên 17% trong tổng 
lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Tiếp theo, xuất khẩu gạo sang thị trường 
Malaysia tăng 26,3% về lượng, tăng 59,1% kim 
ngạch và tăng 26% về giá so với 4 tháng năm 2023, 
đạt 202.387 tấn, tương đương 123,33 triệu USD, 
giá trung bình 609,4 USD/tấn, chiếm trên 6% trong 
tổng lượng và tổng kim ngạch./.

NT (Theo Vinanet.vn)
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Ngày 16 tháng 05 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ Tây 
Đằng 
-Ba Vì

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Lúa Khang Dân 11.500 12.000 11.500 12.000 11.500 12.000 12.000 11.500 12.000

2 Gạo Khang Dân 17.000 17.000 17.000 16.500 17.000 16.500 17.000 17.000 16.500 17.000

3 Gạo bắc thơm 20.000 22.000 21.000 20.500 21.000 20.500 22.000 21.000 19.500 20.000

4 Gạo J02 20.500 22.000 21.500 20.000 21.000 20.000 22.000 21.500 20.000 20.000

5 Gạo Điện Biên 22.000 23.000 22.000 22.000 22.000 22.500 24.000 23.000 22.000 23.000

6 Gạo Hải Hậu 22.000 23.000 22.000 22.000 23.000 22.500 24.000 23.000 22.000 22.000

7 Gạo tám Thái 22.500 24.000 22.500 23.000 23.000 23.000 24.500 23.000 23.000 23.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng 30.000 33.000 30.000 30.000 30.000 30.000 33.000 32.000 30.000 32.000

9 Gạo nếp cẩm 40.000 40.000 38.000 40.000 38.000 42.000 40.000 38.000 40.000

10 Đậu tương 38.000 38.000 38.000 40.000 36.000 40.000 38.000

11 Đậu xanh có vỏ 52.000 53.000 50.000 48.000 50.000 50.000 54.000 50.000 50.000 50.000

12 Lạc nhân 65.000 70.000 65.000 60.000 60.000 60.000 70.000 65.000 60.000 65.000

13 Đậu đen 65.000 70.000 70.000 65.000 65.000 65.000 70.000 65.000 65.000 70.000

14 Ngô hạt 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.500 10.500 11.000 10.500 11.000
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Ngày 16 tháng 05 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách Ba Vì Hà 

Đông
Sơn
Tây

Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Long 
Biên

Đông 
Anh

Gia 
Lâm

1 Đạm urê 14.000 15.000 14.000 13.500 14.500 14.500 16.000 15.000 13.500 14.000

2 NPK 5.10.3 Văn 
Điển 6.500 7.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7.000 6.500 6.500

3 Kali 15.500 16.000 15.500 15.500 15.500 15.500 16.000 16.000 15.500 15.500

4 Lân Văn Điển 6.000 6.000 6.000 5.500 5.500 5.500 6.500 6.000 6.000 6.000

5 Lúa giống Khang 
dân 23.000 24.000 24.000 25.000 24.000 24.000 24.000

6 Lúa giống Thiên 
ưu 8 34.000 35.000 35.000 34.000 35.000 34.000 34.000

7 Lúa giống
Bắc thơm 33.000 33.000 32.000 33.000 32.000

8 Lúa nếp 97 25.000 25.000 25.000 24.000 25.000 25.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm (cây) 40.000 40.000 45.000 80.000 50.000 50.000 80.000 50.000 45.000 40.000

10
Giống cây xoài 
(Cát, Đài Loan) 
(cây)

32.000 40.000 35.000 40.000 45.000 30.000 50.000 35.000 35.000 35.000

11 Giống cây na 
Thái (cây) 40.000 35.000 35.000 45.000 35.000 50.000 40.000 35.000 35.000

12 Giống cây bưởi 
Diễn (cây) 30.000 35.000 35.000 35.000 45.000 35.000 45.000 35.000 35.000 35.000

13
Cây chanh tứ
quý, không hạt 
(cây)

35.000 35.000 45.000 35.000 55.000 40.000 35.000 35.000

14 Ổi Đài Loan 30.000 35.000 35.000 40.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000

15 Nhãn chín muộn 35.000 40.000 35.000 40.000 35.000 50.000 30.000 40.000 40.000

16 Lợn giống siêu 
(7-8kg) (con) 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.450.000 1.500.000 1.500.000

17 Vịt giống lai bơ 
(con) 18.000 18.000 17.000 18.000 20.000 18.000 20.000

18 Giống ngan Pháp 
(đực) (con) 33.000 34.000 35.000 35.000 36.000 35.000

19 Giống gà mía 
(con) 16.000 17.000 14.000 16.000 15.000 16.000 16.000 15.000 15.000

20 Giống gà ta lai 
(con) 14.000 15.000 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 14.000
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Ngày 16 tháng 05 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
 TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Thịt lợn 
mông sấn 110.000 120.000 110.000 100.000 115.000 100.000 120.000 115.000 110.000 110.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn 130.000 135.000 130.000 130.000 130.000 130.000 135.000 135.000 130.000 130.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ 130.000 140.000 130.000 130.000 130.000 130.000 140.000 140.000 130.000 130.000

4 Thịt bò thăn 280.000 300.000 280.000 270.000 270.000 270.000 300.000 300.000 270.000 280.000

5 Thịt bò mông 260.000 280.000 260.000 260.000 250.000 250.000 280.000 280.000 250.000 260.000

6 Gà ta hơi 125.000 140.000 130.000 120.000 120.000  120.000 140.000 140.000 130.000 130.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn 150.000 170.000 160.000 160.000 160.000 160.000 180.000 180.000 160.000 160.000

8 Gà công 
nghiệp hơi  45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 45.000 45.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

70.000 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 70.000 70.000

10 Vịt hơi 62.000 70.000 65.000 62.000 65.000 60.000 70.000 65.000 65.000 65.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn 85.000 90.000 85.000 85.000 85.000 85.000 95.000 90.000 85.000 85.000

12 Ngan hơi 80.000 85.000 85.000 80.000  85.000 80.000 85.000 85.000 80.000 85.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn 100.000 120.000 110.000 100.000 110.000 100.000 120.000 120.000 110.000 120.000

14 Trứng gà ta 
(quả) 3.500 4.000 3.500 3.500 3.800 3.800 4.000 4.000 3.500 3.500

15 Trứng vịt 
(quả) 3.000 3.200 3.000 3.000 3.000 3.200 3.500 3.300 3.200 3.000

16 Cá chép > 
1kg 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 70.000 65.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 
2kg 60.000 70.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 75.000 65.000 65.000

18 Cá quả 130.000 140.000 130.000 130.000 130.000 130.000 150.000 150.000 130.000 130.000

19 Ngao 22.000 25.000 22.000 22.000 22.000 20.000 25.000 25.000 22.000 25.000

20 Tôm sú 650.000 750.000 650.000 650.000 650.000 600.000 600.000

21 Cua đồng 180.000 220.000 170.000 180.000 170.000 180.000 220.000 220.000 180.000 200.000
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Ngày 16 tháng 05 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ 
Tây 

Đằng- 
Ba Vì

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Cam sành 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 35.000 40.000

2 Dưa hấu miền 
Nam 18.000 20.000 20.000 18.000 18.000 18.000 22.000 20.000 18.000 20.000

3 Dứa (quả) 12.000 15.000 13.000 12.000 13.000 12.000 15.000 15.000 12.000 12.000

4 Xoài cát chu 35.000 40.000 40.000 38.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000

5 Dưa lê 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000

6 Ổi 25.000 30.000 30.000 25.000 30.000 25.000 35.000 35.000 25.000 25.000

7 Hồng xiêm 40.000 45.000 40.000 35.000 40.000 35.000 40.000 40.000 35.000 40.000

8 Thanh long trắng 35.000 35.000 32.000 35.000 30.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000

9 Măng cụt 45.000 45.000 55.000 45.000 50.000 45.000 55.000 55.000 50.000 50.000

10 Cà chua 20.000 25.000 20.000  20.000  20.000   20.000  25.000 25.000  20.000 25.000

11 Bí đao 14.000 16.000 14.000 14.000 14.000 13.000 16.000 16.000 15.000 15.000

12 Khoai tây 15.000 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17.000 17.000 15.000 15.000

13 Rau cải ngọt 25.000 25.000 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 35.000 30.000 25.000

14 Rau muống (mớ) 6.000 8.000 7.000 6.000 5.000 6.000 8.000 8.000 6.000 6.000

15 Rau dền (mớ) 5.000 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.000 5.000 6.000

16 Rau mùng tơi 
(mớ) 6.000 8.000 7.000 6.000 7.000 6.000 8.000 8.000 7.000 7.000

17 Đậu đũa 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 15.000

18 Rau ngót (mớ) 7.000 7.000 8.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 7.000 7.000

19 Hoa hồng đỏ 
(bông) 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.000 7.000 5.000 5.000

20 Hoa ly (cành) 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

21 Hoa cúc vàng
(bông) 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000   6.000 6.000 5.000 6.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 16 tháng 05 năm 2024

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Lào Cai  Bắc Giang Hải Dương

1 Thóc tẻ (KD, Q5) 12.000 11.500 12.000

2 Đậu t ương 30.000 30.000 32.000

3 Đậu xanh tách vỏ 60.000 57.000 58.000

4 Lạc nhân 70.000 65.000 70.000

5 Miến dong 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi 66.000 65.500 66.000

7 Thịt ba chỉ 140.000 135.000 135.000

8 Gà ta hơi 140.000 130.000 130.000

9 Vịt hơi 70.000 66.000 67.000

10 Thịt bò thăn 280.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) 4.000 3.500 3.800

12 Trứng chim cút (10 quả) 6.500 7.000 7.000

13 Dưa hấu miền Nam 18.000 18.000 18.000

14 Ổi 30.000 25.000 25.000

15 Dứa (quả) 12.000 12.000 12.000

16 Khoai tây 15.000 15.000 15.000

17 Mướp hương 18.000 18.000 18.000

18 Chanh (quả tươi) 30.000 30.000 30.000

19 Cà chua 20.000 20.000 20.000

20 Tỏi ta khô 60.000 60.000 60.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH 
thương mại Mây Việt

Đại diện:
Hoàng Văn Hạnh

Xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0988.108.336

Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre 
đan. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.   

2
HTX nấm Nghĩa Minh

Đại diện: 
Trần Sỹ Hùng

Thôn Đông Khê, 
xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0904.689.687

Chuyên cung cấp nấm sò nâu, nấm linh 
chi đỏ, nấm hương. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    

3

Công ty TNHH vật tư 
và giống cây trồng 

Hà Nội
Đại diện:

Nguyễn Xuân Trường

Xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, Hà Nội 

ĐT: 0916.079.838

Chuyên cung cấp hoa hồng, hoa cúc. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP. 

4

HTX Nông nghiệp 
Thanh Đa
Đại diện: 

Nguyễn Doãn Hợp

Thôn Phú An, 
xã Thanh Đa, huyện 

Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0984.587.116

Chuyên cung cấp rau an toàn. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP.  
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh

1

Hộ sản xuất bánh gai 
Đại diện: 

Đoàn Xuân Sáng

Thôn Đặng Giang, 
xã Hòa Phú, huyện 
Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0973.974.206

Chuyên cung cấp bánh gai. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.   

2

Cơ sở sản xuất kẹo 
Bảo Ngọc
Đại diện: 

Đỗ Văn Trường

Xã Song Phượng, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0383.522.485

Chuyên cung cấp kẹo lạc Bảo Ngọc. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.  

3

Công ty Cổ phần nghiên 
cứu chế biến nông sản, 
thực phẩm công nghệ 

cao Vạn An
Đại diện:

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Số 15, ngõ 117 Thái Hà, 
phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0243.857.0659

Chuyên cung cấp đông trùng hạ 
thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

4

Công ty cổ phần 
Dược liệu và thực phẩm 

Việt Nam
Đại diện:

Bùi Tiến Vinh

Xã Hạ Mỗ, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0233.816.999

Chuyên cung cấp thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe, nước uống thảo dược 
Đinh Lăng, Thổ Phục Linh, Hương 
Quế. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.   
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Nhà vườn hoa 
Vũ Hằng
Đại diện: 

Nguyễn Thị Hằng 

Xã Mê Linh, huyện 
Mê Linh, Hà Nội 

ĐT: 0986.223.198

Chuyên cung cấp các loại hoa cắt cành, 
hoa hồng bon sai, phục vụ địa bàn huyện 
Mê Linh và một số khu vực lân cận.

2

Nhà vườn hoa 
Vỹ Hương
Đại diện: 

Nguyễn Thị Hương

Xã Mê Linh, huyện 
Mê Linh, Hà Nội 

ĐT: 0989.650.040

Chuyên cung cấp các loại hoa cắt cành, 
hoa hồng bon sai, phục vụ địa bàn huyện 
Mê Linh và một số khu vực lân cận.

3

Hộ kinh doanh 
cây cảnh
Đại diện: 

Nguyễn Văn Sỹ

Xã Thượng Vực, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0966.322.938

Chuyên cung cấp cây cảnh, phục vụ địa 
bàn huyện Chương Mỹ và một số khu vực 
lân cận.

4

Hộ kinh doanh hoa, 
cây cảnh
Đại diện: 

Tạ Công Thức

Xã Đông La, huyện 
Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0912.698.703

Chuyên cung cấp hoa lan các loại, phục vụ 
địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu 
vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty 
Làng tăm Việt

Đại diện: 
Nguyễn Lương Thực

Xã Quảng Phú Cầu, 
huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0985.028.097

Chuyên sản xuất và tiêu thụ chân hương, 
phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và một 
số khu vực lân cận.

2

Cơ sở sản xuất giày 
dép da Hiền Soát

Đại diện: 
Vũ Văn Hiền

Xã Minh Đức, huyện 
Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0915.613.518

Chuyên cung cấp giày, dép da, phục vụ 
khu vực huyện Ứng Hòa và một số khu 
vực lân cận.

3

Cơ sở sản xuất kinh 
doanh Huyền Thanh

Đại diện: 
Dương Văn Huyền

Xã Ba Trại, huyện 
Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0963.253.386

Chuyên cung cấp chè búp khô. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số 
khu vực lân cận.

4

Cơ sở kinh doanh 
sữa Phương Liên

Đại diện: 
Trần Thị Liên

Xã Chu Minh, huyện 
Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0983.689.452

Chuyên cung cấp sữa tươi, sữa chua, 
bánh sữa, caramen. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực 
lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Thắng

Xã Văn Khê, huyện 
Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0369.583.668

Chuyên cung cấp gà thương phẩm, trứng 
gà, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và 
một số khu vực lân cận.

2
Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Sang

Xã Văn Khê, huyện 
Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0988.994.016

Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, trứng 
vịt, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và 
một số khu vực lân cận.

3
Hộ chăn nuôi  

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thơi

Xã Lam Điền, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0354.685.085

Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ địa 
bàn huyện Chương Mỹ và một số khu vực 
lân cận.

4

Hộ chăn nuôi 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Vinh

Xã Lam Điền, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0395.528.520

Chuyên cung cấp gà thịt, phục vụ địa 
bàn huyện Chương Mỹ và một số khu 
vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH 
thương mại Thanh 
Hương Quảng Yên

Đại diện:
Nguyễn Thị Hương

Thôn 4, xã Sông Khoai, 
thị xã Quảng Yên, 
tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0398.058.899

Chuyên cung cấp rượu nếp cái hoa vàng 
Thanh Hương. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.   

2

Công ty CP đầu tư 
xây dựng và 

thương mại 188
Đại diện: 

Bùi Thị Thể

Khu Hoàng Hoa Thám, 
Thị trấn Mạo Khê, 
thị xã Đông Triều, 
tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0982.909.999

Chuyên cung cấp rau cải bó xôi, rau cải 
ngọt… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

3

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Thu Thương

Đại diện:  
Nguyễn Thị Thu Thương

Số 09, Khu 10, 
thị xã Quảng Yên, 
tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0985.351.983

Chuyên cung cấp mắm tép chưng thịt 
Long Thương, ruốc tép chưng thịt Long 
Thương. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.   

4

HTX sản xuất lâm 
nông ngư nghiệp TM 
& DV tổng hợp Đức 

Hậu
Đại diện:  

Vũ Thị Thu Hương

Số nhà 62, khu 8, 
đường Nguyễn Bình, 
phường Quảng Yên,  
thị xã Quảng Yên, 
tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0368.055.286

Chuyên cung cấp nem chua Đức Hậu. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.  


